
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 08, Ngõ 55, Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

31/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NỘI THẤT VIỆT TIỆP

0110877474

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

2. Đúc sắt, thép 2431

3. Đúc kim loại màu 2432

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

5. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

8. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
NỘI THẤT VIỆT TIỆP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET TIEP INTERIOR PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIET TIEP INTERIOR PRODUCTION

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989959183
Email: duongtuyen2885@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, 
trừ đồ đạc; Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...; Sản xuất 
túi đựng nữ trang; Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, 
hộp; Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có 
thể gập lại được; Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 
Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; Sản xuất dây 
cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự; Sản xuất dây 
cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; Sản xuất các chi 
tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, vỉ, lưới, vải...; Sản 
xuất đinh hoặc ghim; Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản 
phẩm không ren tương tự; Sản xuất các sản phẩm đinh vít; Sản 
xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; Sản xuất 
lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn ốc, lò xo 
xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng 
lượng; Sản xuất các chi tiết kim loại khác như: Sản xuất chân 
vịt tàu và cánh, Mỏ neo, Chuông, Đường ray tàu hoả, Dụng cụ 
gài, uốn; Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại; Sản xuất bình 
của máy hút bụi kim loại; Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm 
tay kim loại, lược.

2599

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

12. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

13. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

19. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

20. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất nội thất nhựa; Sản xuất đệm nhựa dạng tổ 
ong không phủ; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản 
xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại

3100
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 DƯƠNG HÀ 
TUYÊN

Việt 
Nam

Thôn Đại Tự, Xã Kim 
Chung, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.600.000.000 60,000 001085015531

22. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
Chi tiết: Sản xuất đồ dụng cụ thể thao nhựa

3230

23. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: Sản xuất đồ chơi, chương trình trò chơi nhựa

3240

24. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như: Sản xuất 
quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, Sản xuất dây bảo hiểm 
cho người sửa chữa điện hoặc các dây bảo vệ cho các ngành 
nghề khác, Sản xuất phao cứu sinh, Sản xuất mũ nhựa cứng và 
các thiết bị bảo vệ cá nhân khác (ví dụ mũ thể thao), Sản xuất 
quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), Sản xuất mũ bảo 
hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá nhân bằng kim loại 
khác, Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ 
tiếng ồn), Sản xuất mặt nạ khí ga

3290

25. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nội thất

4330

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

27. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây

4620

28. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (Không bao gồm đấu giá 
hàng hóa)

4610

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; Đai diện cho thương 
nhân; Nhượng quyền thương mại 

8299

31. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: Sản xuất túi nhựa

1512

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ VĂN 
TUẤN      

Việt 
Nam

Thôn Đại Tự, Xã Kim 
Chung, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.400.000.000 40,000 038084025138

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038084025138
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN TUẤN      Nam

26/07/1984 Kinh Việt Nam

19/09/2024 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước

Giám đốcChức danh:
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